
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 LK10, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

28/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP HẢI PHONG

0109917820

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, đại lý môi giới hàng hóa
(Loại trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng 
cụ thể dục, thể thao.

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được 
phân vào đâu;
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

9. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

10. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP 
HẢI PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI PHONG BUSINESS SERVICES JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0852726648
Email:

Fax:
Website:
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11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

14. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn 
pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);

6619

15. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
chi tiết: Hoạt động kế toán và dịch vụ làm thủ tục về thuế

6920

16. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán, chứng khoán);

7020(Chính)

17. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

19. Quảng cáo 7310

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. In ấn 1811

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

25. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Dịch vụ ủy 
thác xuất nhập khẩu

5229

27. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

28. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

29. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khắc dấu tròn, dấu tiêu đề

3290

30. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

31. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt chuông báo, camera chống trộm

3320

32. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

33. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị phần mềm kế toán, thiết bị camera theo 
dõi, chống trộm

4773
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN NGỌC 
MI LAN

Floor 12, 
Diamond Flower 
Tower, 48 Lê Văn 
Lương, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0108989999

2 LÊ NGỌC 
TUẤN

Thôn 1, Xã 
Hoằng Trinh, 
Huyện Hoằng 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 60,000

0380920533
85

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRẦN VIỆT 
CƯỜNG

Phòng 2709 M3 
Vinhomes 
Metropolis, 29 
Liễu Giai, 
Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

151501309

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038092053385
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC TUẤN Nam

20/10/1992 Kinh Việt Nam

23/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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